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READ THE DIRECTIONS CAREFULLY
BEFORE USE.
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CHỈ
ĐỊNH:

INDICATIONS:
`
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Điểu
trị

các
triệu

chứng
đau

nhức
m
ạ
n

tính
trong:

Symptomatic
treatment

of
chronic

pains
in:

-
V
i
é
m
đau

xương
khớp

(hư
khớp,

thoái
hóa

khớp).
-
Painful

osteoarthritis
(arthrosis,

degenerative
joint

disease).

®
~
V
i
ê
m
khớp

dạng
thấp.

-
Rheumatoid

arthritis.

=
~
V
i
ê
m

cột
sống

dính
khớp.

~
Ankylosing

spondylitis.

CONTRAINDICATIONS
- DOSAGE

&
ADMINISTRATION:

Please
see

the
enclosed

leaflet.
Or

as
directed

by
the

physician.
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* Tò hướng dẫn sử dụng thuốc (bỗ sung lần 1):   CÔNG THỨC:
Meloxicam.... .... 15 mg
Tá dược vừa đủ 1viên
(Lactose, kollidon CL-M, magnesi stearat, PVP K30). Meloxicam 15m g

DANG BÀO CHẾ: Viên nén.
(UY CÁCH ĐỒNG GÓI: Hộp 2 vỉx 10 viễn.
DƯỢC LỰC HỌC:

Mebilax với thành phần hoạt chất meloxicam là thuốc kháng viêm không steroid, dẫn xuất của oxicam, có tác dụng kháng viềm, giảmđauvà hạ sốt.

Cơ chếchưng của những tác dụng trên là do meloxicam có khả năng ức chế sinh tổng hợp các prostaglandin, chất trung gian gảy viêm, đau và sốt.

DƯỢC ĐỘNG HỌC: Meloxicam hấp thu tốt sau khi uống, sinh khả dụng trung bình khoảng 89%. Thuốc liên kết mạnh với protein huyết tương, chủ yếu là

albumin. Meloxicam chuyển hóa mạnh ở gan, phân nửa được đào thải qua nước tiểu và phân nửa qua phân. Thời gian bán thải trung bình là 20 giờ.
CHỈ ĐỊNH:Điều trị các triệu chứng đau nhức mạn tính trong:

~ Viêm đau xương khớp (hư khớp, thoái hóa khớp).

~ Viêm khớp dạng thấp.
~ Viêm cột sống dính khớp

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Dị ứng với các thành phần của thuốc.
Không dùng cho bệnh nhân dị ứng với aspirin và các NSAID khác.

Hen phế quan, polyp mii, ph mạch thần kinh, phù Quincke, mày đay sau khi dùng aspirin vả các NSAID khác, loét dạ dày, tá tràng tiến triển, chảy

máu dạ dày, chảy máu não. Suy gan nặng. Suy thận nặng không được thẩm phân.
Phụ nữ có thai và cho con bú.

THẬN TRỌNG: Thân trọng đối với bệnh nhân có bệnh lý đường tiêu hóa trên hoặc đang điều trị bằng thuốc kháng đồng. Phải ngưng dùng Mebilax nếu

xuất hiện loét dạ dày tá tràng hoặc xuất huyết đường tiêu hóa.
Meloxicam nên tránh dùng trong trường hợp bệnh nhân suy gan năng, rối loạn chảy máu hoặc bệnh nhân suy thận nặng. Liều dùng meloxicam của

bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối không được vượt quá 7,5mg/ ngày. Suy thận nhẹ hay vừa không cần giảm liếu. Nên ngừng sử dụng thuốc và tiến
hành xét nghiệm theo dõi nếu có sự gia tăng đáng kể transaminase huyết thanh hay các thôngsố chức năng gan khác.

PHY NU CO THAI VÀ CHO CON BU: Chua co bang chung gay quai thai của meloxicam. Tuy nhiên, meloxicam được khuyến cáo không dùng cho phụ nữ
có thai, nhất là trong 3 tháng cuối thai kỳ.

Không nên dùng meloxicam trong thời gian cho con bú.

LAI XE VA VAN HANH MAY MOC:

Thuốc có thể gây ratác dụng không mong muốn như chóng mặt, buốn ngủ nên tốt nhất khöng dùng meloxicam khi đang tham gia các hoạt động nay.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Phối hợp với các thuốc kháng viêm không steroid khác tăng nguy cơ gây loét, xuất huyết đường tiêu hóa. Phối hợp với các thuốc

chống đông, các thuốc làm tan huyết khối làm tăng nguy cơ chảy máu.

Meloxicam lam tang ham lugng lithium trong máu va lam tang độc tính trên máu của methotrexate và độc tính trên thận của cyclosporin. SU dung
chung với thuốc lợi tiểu làm tăng khả năng suy thận cấp ở những bệnh nhân mất nước

Weloxicam làm giảm tác dụng của thưốc hạ huyết áp.

TAC DUNG KHONG MONG MUON:
Thường gặp: rối loan tiêu hóa, buốn nôn, nôn, đau bụng, táo bón, chướng bụng, tiêu chảy, thiếu máu, ngứa, phát ban trên da, đau đầu, phù.

Ít gặp: tăng nhẹ tranaminase, bilirubin, ợ hơi, viêm thực quản, loét da dảy - tá tràng, chảy máu đường tiêu hóa tiềm tàng, giảm bạch cấu, giảm tiểu

cấu, viêm miệng, may day, tang huyết áp, đánh trống ngưc, đỏ bừng mặt, tăng nồng độ creatinin và ure máu, chóng mặt, Ù tai và buồn ngủ.

Hiếm gặp: viêm đai trảng, loét thủng dạ đây-tá trảng, viêm gan, viêm da day, tang nhạy cảm của da với ánh sáng, ban hồng da, hồi chứng Stevens -

đohnson, hội chứng Lyell, con hen phế quản, phù mạch thấn kinh, choáng phản vệ.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

QUA LIEU VA CÁCH XỬ TRÍ: Trường hợp quá liếu, tiến hành các biện pháp cấp cứu thích hợp. Hiện tại chưa có loại thuốc giải độc đặc hiệu nào. Trong
một thí nghiệm lâm sàng, dùng cholestyramin sé tang dao thai meloxicam. Các sang thương nặng rõ #tóa có thể được điếu trị bằng thuốc

khang acid va khang histamin H2.

LIEU DUNG VA CACH DUNG:

Viêm khớp dạng thấp, viêm cột sống dính khớp: 15 mg (1 viên/ ngày). Tùy theo đáp ứngđi

Đợt đau cấp của thoái hóa khớp: 7.5 mẹ/ ngày. Nếu cần có thể tăng liều lên 15 mg (1 viê
Bệnh nhân có nguy cơ phản ứng phụ cao, người cao tuổi khởi đầu điều trị với liều 7,5 mg/ff
Bệnh nhân suy thận phải chạy thận nhản tạo dùng không quá 7,5 mg/ ngày. Bệnh nhân Ð

Chưa xác định được độ an toàn vả hiệu quả điều trị đối với trẻ em dưới 18 tuổi

Hoặc theo chỉ dẫn của Thấy thuốc.
Doc kỹ hướng dẫn sử dụng truóc khi đùng. Hạn dùng: 36trángoes

Nếu cẩn thêm thông tin, xinhỏiýkiến bắc sĩ. Điểu kiện bảo quản:Ne cthiệtđộ khhôngzúa 307, tránh ánh sáng

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bắc sĩ. Tiêu chuẩn: 10G

   

   

  

 

     

Sản xuất tại: i
CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM DHG
Khu công nghiệp Tản P' inh A, Héu Giang

ĐT: (9711) 39
  

  (0711) 3953555

 

https://trungtamthuoc.com/


